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THUYẾT MINH
Dự thảo Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Hoạt động chứng nhận, công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông là biện pháp quản lý nhà nước nhằm đảm bảo sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, quy hoạch phổ tần số trước khi được lưu thông ra thị trường, kết nối vào hệ thống mạng quốc gia.
Căn cứ theo các Luật chuyên ngành và Nghị định hướng dẫn Luật, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành một số Thông tư quy định về hoạt động chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông, cụ thể gồm:

- Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 được sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 và Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/05/2020 (sau đây gọi là Thông tư 30).
- Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT ngày 29/3/2024 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền.

Trong đó, do thời gian ban hành (năm 2011) và sửa đổi (năm 2020) đã lâu nên đến nay có một số cơ sở pháp lý của Thông tư 30 đã bị thay thế hoặc sửa đổi và một số quy định tại Thông tư này đã không còn phù hợp với thực tế. Vì các lý do này, việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 30 là thật sự cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

Cục Viễn thông đề xuất phương án xây dựng Thông tư thay thế trên cơ sở rà soát các nội dung không phù hợp của Thông tư 30 để điều chỉnh, lược bỏ các quy định cũ và bổ sung, thay thế bằng các quy định mới. Cụ thể như sau:
2.1. Về cơ sở pháp lý xây dựng Thông tư
- Đề xuất thay thế Luật Viễn thông ngày 23/11/2009 bằng Luật viễn thông ngày 24/11/2023;

- Đề xuất bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022;
- Đề xuất lược bỏ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông (hết hiệu lực theo Luật Viễn thông ngày 23/11/2009);
- Đề xuất bổ sung Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ khoa học và công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;
- Đề xuất thay thế Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông bằng Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2022.

2.2. Về nội dung của Thông tư
2.2.1. Đề xuất loại bỏ các quy định không phù hợp
Theo rà soát của Cục Viễn thông, tại Thông tư 30 có một số quy định không phù hợp cần phải loại bỏ khi xây dựng Thông tư thay thế, cụ thể:

- Các quy định về các trường hợp không phải chứng nhận hợp quy (Điều 7) và các trường hợp không phải công bố hợp quy (Điều 8): các nội dung này đã tương đồng với quy định về các trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 nên không cần quy định lại để tránh chồng chéo.
- Các quy định liên quan đến mẫu dấu hợp quy tại Điều 18, Điều 19, Điều 20, Phụ lục V, Phụ lục VI tại Thông tư 30 đã được xác định là không phù hợp tại Kết luận số 27/KL-KTrVB ngày 05/7/2024 của Cục Kiểm tra VB QPPL.
2.2.2. Đề xuất xây dựng quy định về phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy
Tại Điều 11 Thông tư 30 quy định việc CNHQ áp dụng theo các Phương thức thứ 1, 5, 7 nêu tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên:
- Phương thức 1 quy định tại Thông tư 30 không thống nhất với Phương thức 1 nêu tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

- Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định việc CNHQ phải thực hiện theo phương thức CNHQ nêu tại quy chuẩn kỹ thuật nhưng các quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành chưa có quy định này.

Vì các lý do nêu trên, Cục Viễn thông đề xuất xây dựng quy định về phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy như sau:
- Việc CNHQ phải áp dụng theo phương thức đánh giá sự phù hợp nêu tại quy chuẩn kỹ thuật.

- Các quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành nhưng chưa có quy định về phương thức đánh giá sự phù hợp thì áp dụng theo phương thức 1, 5, 7 nêu tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN (bổ sung Phụ lục mới để liệt kê danh sách quy chuẩn kỹ thuật và phương thức đánh giá sự phù hợp tương ứng).

- Tổ chức chứng nhận hợp quy có thể trực tiếp hoặc thông qua nhà thầu phụ để thực hiện việc đánh giá cơ sở sản xuất, lấy mẫu hoặc giám sát tổ chức thử nghiệm tại trong nước hoặc nước ngoài.

2.2.3. Đề xuất xây dựng lại quy định về Giấy chứng nhận hợp quy
Các quy định tại Điều 12 Thông tư 30 về hiệu lực của giấy CNHQ không phù hợp, cụ thể:
· Quy định hiệu lực tối đa của giấy CNHQ là ba (03) năm nên không phù hợp với giấy CNHQ cấp theo Phương thức 7.
· Thuật ngữ tiếng Anh của mẫu Giấy được ghi là “Type Aproval Certificate” (chứng nhận chủng loại) nên không phù hợp để cấp Giấy chứng nhận hợp quy theo Phương thức 7.

· Giấy CNHQ phải được thể hiện theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 30. Tuy nhiên mẫu giấy CNHQ này hiện không đáp ứng được yêu cầu quản lý hiện nay khi số lượng thông tin cần thể hiện trên Giấy chứng nhận hợp quy ngày càng nhiều và cần được thiết kế lại.
Vì các lý do nêu trên, Cục đề xuất xây dựng lại quy định về mẫu giấy CNHQ như sau:
- Quy định hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy căn cứ theo từng phương thức đánh giá sự phù hợp, kéo dài tối đa không quá 03 năm hoặc chỉ có giá trị với từng lô sản phẩm.

- Tổ chức chứng nhận hợp quy phải công bố công khai Mẫu Giấy CNHQ trên website và phải bao gồm một số thông tin cơ bản.

2.2.4. Đề xuất xây dựng lại quy định về biện pháp công bố hợp quy 

Khoản 1 Điều 15 Thông tư 30 có quy định về biện pháp công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục bắt buộc phải công bố hợp quy nhưng chưa có quy định về phương thức đánh giá sự phù hợp (tại mẫu bản công bố hợp quy tại Mẫu 2. CBHC/HQ, Phụ lục III kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN có yêu cầu về phương thức đánh giá sự phù hợp nhưng mẫu bản công bố hợp quy tại Phụ lục III Thông tư 30 chưa có quy định này). Do đó, Cục Viễn thông đề xuất bổ sung quy định về phương thức đánh giá sự phù hợp áp dụng cho công bố hợp quy khi xây dựng Thông tư thay thế.
2.2.5. Đề xuất xây dựng lại các quy định về công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước
Tại khoản 1 Điều 16 và khoản 1 Điều 17 Thông tư 30, Cục Viễn thông được quy định là đơn vị tiếp nhận, xử lý hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước. Tuy nhiên, nội dung này đã được xác định là không phù hợp với khoản 2 Điều 14 Nghị định 127/2007/NĐ-CP tại Kết luận số 27/KL-KTrVB ngày 05/7/2024 của Cục Kiểm tra VB QPPL. Vì lý do nêu trên, Cục Viễn thông đề xuất xây dựng lại quy định về công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước như sau:
- Quy trình, thủ tục và hồ sơ công bố hợp quy áp dung theo các quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 127/2007/NĐ-CP (địa điểm tiếp nhận là các Sở Thông tin và Truyền thông nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh).
- Lược bỏ các biểu mẫu Bản công bố hợp quy (Phụ lục II) và Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy (Phụ lục III) tại Thông tư 30/2011/TT-BTTTT.

2.2.6. Đề xuất xây dựng lại quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý

Trên cơ sở đề xuất nêu tại mục 2.2.5, địa điểm tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy là các Sở Thông tin và Truyền thông nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, Cục Viễn thông đề xuất bổ sung trách nhiệm tiếp nhận bản công bố hợp quy cho các Sở Thông tin và Truyền thông.
2.2.7. Đề xuất xây dựng lại quy định về hiệu lực thi hành
Trên cơ sở các đề xuất nêu tại mục 2.2.1, các quy định về mẫu dấu hợp quy sẽ không được đề cập tại Thông tư thay thế. Tuy nhiên, để tránh gây xáo trộn tới các tổ chức, cá nhân trong hoạt động công bố hợp quy, Cục Viễn thông đề xuất bổ sung quy định chuyển tiếp việc sử dụng mẫu dấu hợp quy tại quy định về hiệu lực thi hành, cụ thể như sau:
- Kể từ ngày Thông tư thay thế có hiệu lực thi hành, tổ chức, cá nhân sử dụng dấu hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Tổ chức, cá nhân được tiếp tục sử dụng các mẫu dấu hợp quy đã đăng ký theo quy định tại Thông tư 30 đến khi Giấy CNHQ hoặc Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy hết hiệu lực.
2.2.8. Đề xuất khác

Ngoài các nội dung đề xuất nêu trên, Cục Viễn thông đề xuất thay thế một số thuật ngữ so với Thông tư 30 để thống nhất với thuật ngữ của một số văn bản hiện hành, cụ thể như sau:

- Thay thế thuật ngữ “đo kiểm” bằng “thử nghiệm;
- Thay thế thuật ngữ “đơn vị đo kiểm” bằng “tổ chức thử nghiệm”.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN, XÂY DỰNG
1. Nội dung đã thực hiện

Cục Viễn thông đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 30. Dự thảo gồm 17 Điều và 02 Phụ lục kèm theo.
2. Chi tiết nội dung xây dựng
Dự thảo Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông thay thế Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 và Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020.
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